	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ TƯ PHÁP

Số:  264  /STP-XDKTVB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 27 tháng 02  năm 2017

	V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL 
	


    Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Luật 2015), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, để đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Sở Tư pháp hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản như sau:
1. Đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
1.1. Về kiểm tra văn bản
Đối với việc tự kiểm tra văn bản, theo quy định tại Điều 111 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp, là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân; văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành. 
Đối với việc kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, theo quy định tại Điều 114 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Tư pháp giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện giúp Chủ tịch UBND cùng cấp kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.
Mặt khác, theo quy định tại Điều 121 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản phải gửi văn bản đến cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra.

Do đó, đối với văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, ngay sau khi được ban hành, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo gửi văn bản đến Sở Tư pháp để giúp UBND tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra theo quy định. Đối với Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện ban hành, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, UBND huyện gửi văn bản đến Sở Tư pháp để giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra theo thẩm quyền.
1.2. Về xử lý văn bản
- Việc xử lý văn bản trái pháp luật thông qua công tác tự kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 112 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

- Thẩm quyền, thủ tục, thời hạn, hình thức xử lý văn bản trái pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền thông qua công tác kiểm tra theo thẩm quyền thực hiện theo quy định tại các Điều 120, 124, 125, 128, 130 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

2. Đối với công tác rà soát văn bản QPPL
2.1. Về văn bản thuộc đối tượng rà soát

Văn bản thuộc đối tượng rà soát là các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân (Nghị quyết), Ủy ban nhân dân (Quyết định).

2.2. Về trách nhiệm rà soát văn bản
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân và các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát văn bản của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình. Người đứng đầu tổ chức pháp chế hoặc đơn vị được giao thực hiện công tác pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát văn bản.
Theo đó, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chỉ đạo người đứng đầu tổ chức pháp chế hoặc đơn vị được giao thực hiện công tác pháp chế ở cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình. UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát văn bản của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp.
2.3. Về thời điểm rà soát văn bản
Việc rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên khi có các căn cứ sau:
- Văn bản là căn cứ để rà soát được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ về nội dung, thẩm quyền ban hành hoặc hết hiệu lực thi hành.

- Tình hình kinh tế - xã hội có sự thay đổi và biến động liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản.  
- Khi có yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp hoặc cơ quan cấp trên quản lý theo ngành, lĩnh vực.
2.4. Về nội dung, cách thức  rà soát:

a) Rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý: 

- Cơ quan rà soát phải tiến hành xác định, tập hợp những Nghị quyết, Quyết định có nội dung liên quan đến văn bản mới sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Khi đã xác định, tập hợp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định thì tiến hành xem xét, đánh giá các nội dung sau:

+ Xem xét, đánh giá phần căn cứ ban hành của từng Nghị quyết, Quyết định, xem những văn bản này đã được thay thế, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung bởi những văn bản nào và những văn bản khác mới được ban hành có nội dung liên quan đến quy định của Nghị quyết, Quyết định được rà soát.

+ Xem xét, đánh giá hiệu lực của Nghị quyết, Quyết định được rà soát. 

+ Xem xét, đánh giá thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung của Nghị quyết, Quyết định được rà soát.

+ Xem xét, đánh giá nội dung của Nghị quyết, Quyết định được rà soát để xác định quy định trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ rà soát.
b) Rà soát theo căn cứ là tình hình phát triển kinh tế xã hội:
- Ngay sau khi tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản có sự thay đổi đến mức làm cho nội dung của văn bản không còn phù hợp, cơ quan rà soát tiến hành xác định, tập hợp những Nghị quyết, Quyết định có đối tượng, phạm vi điều chỉnh liên quan đến sự thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội để rà soát.
- Xem xét, đối chiếu nội dung Nghị quyết, Quyết định được rà soát với các thông tin, tài liệu, văn bản là căn cứ xác định sự thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội nhằm xác định nội dung không còn phù hợp.
2.5. Về lấy ý kiến của cơ quan Tư pháp đối với kết quả rà soát văn bản 
Sau khi có kết quả rà soát văn bản, cơ quan rà soát văn bản gửi hồ sơ rà soát văn bản lấy ý kiến của Sở Tư pháp (đối với cấp tỉnh), Phòng Tư pháp (đối với cấp huyện) trước khi trình UBND kết quả rà soát văn bản.
2.6. Về xử lý đối với văn bản có dấu hiệu trái pháp luật
Trên cơ sở kết quả rà soát, cơ quan rà soát văn bản có trách nhiệm kiến nghị cơ quan ban hành văn bản các hình thức xử lý theo quy định tại Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
3. Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
Sau khi rà soát, các cơ quan chuyên môn gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp (đối với cấp tỉnh), Phòng Tư pháp (đối với cấp huyện). Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tổng hợp tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp lập danh mục công bố văn bản văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc trách nhiệm rà soát của mình.

Hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản là một trong những tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Vì vậy, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Công văn này quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, điện thoại 0232 827029) để được hướng dẫn.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;

- Website Sở Tư pháp;

- Lưu VT, XDKTVB (2).
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